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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 

Bản án số: 255/2024/DS-PT 

Ngày 30/9/2024 
V/v tranh chấp chi trả tiền hỗ trợ 

thu hồi đất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Hoàng Lâm; 

Các Thẩm phán:                            Ông Hồ Văn Phụng; 

                                                       Ông Nguyễn Hoàng Thành. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trầm Thị Phương Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Thanh Quyên - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 23, 28 và 30 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng, xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 150/2024/TLPT-DS 

ngày 07 tháng 8 năm 2024, về tranh chấp chi trả tiền hỗ trợ thu hồi đất. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 83/2024/DS-ST ngày 14 tháng 6 năm 2024 

của Toà án nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 199/2024/QĐ-PT 

ngày 14 tháng 8 năm 2024, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Huỳnh Thanh Th; 

Địa chỉ: Số 13, đường V, khóm X, Phường B, thành phố S, tỉnh Sóc 

Trăng. (có mặt) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Bạch Sỹ 

Ch, Luật sư của Văn phòng Luật sư B, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Sóc Trăng; địa 

chỉ: Số 181/9, đường N, khóm B, Phường B, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng. (có 

mặt) 

- Bị đơn:  

1. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S; 

Địa chỉ: Số 18, đường H, Phường S, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng. 

Người đại diện hợp pháp của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S: Ông 

Phạm Kiến Q; chức vụ: Giám đốc; địa chỉ: Số 18, đường H, Phường S, thành 
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phố S, tỉnh Sóc Trăng; là người đại diện theo pháp luật của Trung tâm Phát triển 

Quỹ đất tỉnh S. (có mặt) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trung tâm Phát triển Quỹ 

đất tỉnh S: Ông Võ Hoàng A, Luật sư của Văn phòng Luật sư V, thuộc Đoàn 

Luật sư tỉnh Sóc Trăng; địa chỉ: Số 986, đường V, khóm B, Phường M, thành 

phố S, tỉnh Sóc Trăng. (có mặt) 

2. Công ty Cổ phần thực phẩm K; 

Địa chỉ: Lô B, Khu công nghiệp A, xã A, huyện C, tỉnh Sóc Trăng. (có 

đơn đề nghị xét xử vắng mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Lâm Văn T; 

Địa chỉ: Ấp N, xã V, thị xã V, tỉnh Sóc Trăng. (có mặt). 

Người đại diện hợp pháp của ông Lâm Văn T: Ông Triệu Đăng K; địa chỉ: 

Số 1/75, ấp V, xã V, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu; là người đại diện theo ủy 

quyền của ông Lâm Văn T (văn bản ủy quyền ngày 27/8/2024). (có mặt) 

- Người kháng cáo: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S - Bị đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 12 tháng 6 năm 2023 và trong quá trình giải 

quyết vụ án, nguyên đơn bà Huỳnh Thanh Th trình bày: 

Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 02, diện tích 50.646,9m2, mục đích sử dụng: 

Đất làm muối, tọa lạc ấp N, xã V, thị xã V, tỉnh Sóc Trăng do bà trực tiếp ký 

Hợp đồng hợp tác sử dụng đất chuyên dùng số 34/HTX ngày 01/12/1995 với 

Hợp tác xã (HTX) Muối - Tôm - L, V (nay là HTX Muối - Tôm - Artemia V, thị 

xã V). Hợp đồng hợp tác này cũng đã được Ủy ban nhân dân (UBND) huyện V 

phê duyệt ngày 19/3/1996. Sau khi ký hợp đồng hợp tác, bà trực tiếp quản lý, cải 

tạo mặt bằng, xây dựng bờ bao, vuông ao, thủy lợi, các hệ thống, công trình trên 

đất...để sản xuất đến năm 2000, chồng bà chuyển công tác về thành phố S. Vì 

vậy, bà cho người con riêng của chồng là ông Lâm Văn T mượn diện tích đất 

thuê này canh tác để giữ đất thuê, đồng thời hàng năm bà vẫn về kiểm tra việc 

sử dụng đất và đóng tiền khoán cho HTX. Qua kiểm tra phát hiện năm 2008, 

HTX tự ý ký hợp đồng cho con riêng của chồng bà thuê lại. Bà khiếu nại đến 

HTX sau khi hết hợp đồng 01 năm thì giao lại cho bà tiếp tục thực hiện hợp 

đồng số 34/HTX ngày 01/12/1995. Đến năm 2014, bà trở về V để nhận lại diện 

tích đất thuê theo Hợp đồng số 34/HTX ngày 01/12/1995 thì ông T không chịu 

giao trả lại, từ đó xảy ra tranh chấp giữa bà với HTX và ông T.  

Trong quá trình vụ việc tranh chấp đòi lại quyền thuê diện tích đất chuyên 

dùng theo “Hợp đồng hợp tác thuê đất chuyên dùng” thì vào ngày 25/8/2021, 

Công ty Cổ phần thực phẩm K được UBND tỉnh S ban hành Quyết định số 

2177/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận 

nhà đầu tư cho Dự án nuôi tôm sạch, vi sinh nhiều giai đoạn công nghệ cao phục 

vụ xuất khẩu tại V, tỉnh Sóc Trăng. 
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Đến ngày 05/11/2021, Công ty Cổ phần thực phẩm K ký kết hợp đồng 

kinh tế với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S về việc tổ chức thực hiện 

Phương án hỗ trợ các xã viên HTX Muối - Tôm - Artemia V để thực hiện Dự án, 

với mức hỗ trợ là 600.000.000 đồng/ha đất chuyên dùng, đồng thời Công ty Cổ 

phần thực phẩm K đã chuyển toàn bộ số tiền hỗ trợ cho Trung tâm Phát triển 

Quỹ đất tỉnh S để Trung tâm cấp phát tiền hỗ trợ cho xã viên có đất chuyên dùng 

theo hợp đồng thuê đất chuyên dùng mà HTX đã ký với xã viên năm 1995. 

Tại Bản án phúc thẩm số 49/2023/DS-PT ngày 10/3/2023 của Tòa án 

nhân dân (TAND) tỉnh Sóc Trăng đã quyết định: “Công nhận quyền thuê đất 

chuyên dùng, tọa lạc tại ấp N, xã V, thị xã V theo Hợp đồng hợp tác sử dụng đất 

chuyên dùng số 34/HTX/96 ngày 01/12/1995 vẫn thuộc về nguyên đơn là bà 

Huỳnh Thanh Th. Mọi quyền lợi phát sinh từ hợp đồng này thuộc về nguyên 

đơn là bà Huỳnh Thanh Th”. Sau khi bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Sóc 

Trăng có hiệu lực, bà đã nhiều lần liên hệ trực tiếp với Trung tâm Phát triển Quỹ 

đất tỉnh S và Công ty Cổ phần thực phẩm K để yêu cầu được nhận lại số tiền mà 

Công ty đã hỗ trợ cho phần diện tích thu hồi 50.646,9m2, với số tiền 

3.038.814.000 đồng, nhưng các bên cứ hứa hẹn mà không giải quyết. 

Tại buổi làm việc giữa các bên liên quan vào ngày 07/6/2023 tại trụ sở 

UBND xã V, bà mới biết được Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S đã tự ý phát 

toàn bộ số tiền hỗ trợ phần diện tích đất thuê theo “Hợp đồng hợp tác sử dụng 

đất chuyên dùng” số 34/HTX ngày 01/12/1995 với HTX Muối - Tôm - L, V cho 

ông T vào ngày 31/5/2022 là vi phạm nghiêm trọng pháp luật, vì phần đất thuê 

này đang xảy ra tranh chấp và Tòa án đang thụ lý giải quyết. Mặt khác, bà cũng 

đã có ngăn cản không được phát số tiền này cho ông T. 

Nay bà yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh 

S và Công ty Cổ phần thực phẩm K cùng liên đới chịu trách nhiệm chi trả cho bà 

số tiền hỗ trợ khi thu hồi 50.646,9m2 đất chuyên dùng của bà theo Hợp đồng 

hợp tác sử dụng đất chuyên dùng số 34/HTX ngày 01/12/1995, tọa lạc tại ấp N, 

xã V, thị xã V, với số tiền 3.038.814.000 đồng. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, người đại diện hợp pháp của bị đơn 

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S là ông Phạm Kiến Q trình bày:  

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S có ký hợp đồng với Công ty Cổ phần 

thực phẩm K để thực hiện phương án hỗ trợ cho các hộ dân có diện tích đất bị 

thu hồi. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh 

S đã tiến hành đo đạc, kiểm đếm và thực hiện chi trả xong cho các hộ dân có đất 

bị thu hồi. Theo hồ sơ xã viên do HTX cung cấp và hồ sơ pháp lý thể hiện phần 

đất do ông Lâm Văn T nhận khoán của HTX và trực tiếp quản lý, sử dụng ổn 

định từ năm 1997, có xác nhận của UBND xã V nên không đủ cơ sở để chi trả 

tiền cho bà Th. 

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S đã chi trả cho ông T số tiền tổng cộng 

4.160.405.089 đồng (trong đó có số tiền 3.038.814.000 đồng hiện bà Th đang 

khởi kiện yêu cầu). Khi chi trả tiền cho ông T, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh 
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S có biết phần đất này đang tranh chấp, TAND thị xã Vĩnh Châu đang thụ lý, 

giải quyết, nhưng qua xác minh thì có đủ căn cứ xác định hộ ông T là người sử 

dụng đất nên mới chi trả tiền cho ông T. 

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Sóc T không đồng ý đối với yêu cầu 

khởi kiện của bà Th, đồng thời cũng không có yêu cầu gì đối với ông T. Trường 

hợp có quyết định giải quyết cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền thì ông T 

thực hiện theo nội dung ông đã cam kết ngày 31/5/2022 đối với số tiền mà ông 

đã nhận. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn Công ty Cổ phần thực phẩm K 

trình bày: 

Khi Công ty Cổ phần thực phẩm K (gọi tắt Công ty K) nhận được Quyết 

định số 2177/QĐ-UBND ký ngày 25/08/2021 của UBND tỉnh S, về việc quyết 

định chấp thuận chủ chương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư cho Dự án 

nuôi tôm sạch, vi sinh, nhiều giai đoạn, công nghệ cao xuất khẩu tại V, Sóc 

Trăng, địa chỉ thực hiện dự án là Ấp N, xã V, thị xã V, tỉnh Sóc Trăng thì Công 

ty K đã tiến hành ký Hợp đồng số 11/HĐKT ngày 05/11/2021 với Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh S, với nội dung công việc là Trung tâm Phát triển Quỹ đất 

tỉnh S thực hiện các công việc cho Công ty K như: Đo vẽ thành lập bản đồ phục 

vụ thu hồi đất HTX Muối - Tôm - Artemia ấp N, xã V, thị xã V để thực hiện Dự 

án nuôi tôm sạch, vi sinh, nhiều giai đoạn, công nghệ cao xuất khẩu tại V, Sóc 

Trăng của Công ty K; thực hiện công tác kiểm đếm tài sản trên đất, áp giá chi 

tiết hỗ trợ, tổ chức niêm yết công khai lấy ý kiến xã viên HTX về kết quả đo 

đạc, tài sản bị thiệt hại và kinh phí được hỗ trợ; đối thoại ý kiến thắc mắc, khiếu 

nại của xã viên HTX về diện tích, tài sản trên đất và kinh phí hỗ trợ; thực hiện 

việc chi trả tiền hỗ trợ cho các xã viên HTX; phối hợp các cơ quan có liên quan 

bàn giao mặt bằng cho bên Công ty K (đảm bảo đủ điều kiện giao đất hoặc cho 

thuê đất). 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng giữa 02 bên, đến ngày 

27/01/2023, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S chi tiền hỗ trợ cho các hộ dân 

thì có phát sinh sự việc tranh chấp, thưa kiện giữa bà Huỳnh Thanh Th và HTX 

Muối - Tôm - Artemia và phần diện tích tranh chấp này nằm trong phần diện 

tích của Dự án đã được UBND tỉnh S ra quyết định chấp thuận. Do có sự tranh 

chấp nên Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S đã tạm không chi tiền hỗ trợ các 

xã viên cho ông Lâm Văn T (người đang canh tác trên phần diện tích tranh 

chấp), 29 hộ khác thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S đã chi tiền đầy đủ vào 

ngày 27/01/2022. 

Đến ngày 28/01/2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S bàn giao cọc 

và ranh giới khu đất đã giải phóng mặt bằng cho Công ty K. 

Đến tháng 5/2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S đã chi cho ông T 

số tiền hỗ trợ, Công ty K không có ý kiến gì, vì đã ký hợp đồng với Trung tâm 

Phát triển Quỹ đất tỉnh S và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S thực hiện công 

việc theo nội dung hợp đồng đã ký và sẽ chịu trách nhiệm với nội dung công 
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việc thực hiện. 

Đến ngày 05/7/2022, Công ty K và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S 

đã làm Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng số 11/HĐKT. 

Như vậy, việc chi tiền hỗ trợ cho các hộ dân trực tiếp sản xuất trên diện 

tích nằm trong Dự án nuôi tôm của Công ty K được UBND tỉnh S ra quyết định 

chấp thuận do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S thực hiện và việc xác minh 

danh sách cần chi hỗ trợ cho các hộ dân thuộc HTX do Trung tâm Phát triển 

Quỹ đất tỉnh S làm việc với các hộ dân là xã viên, đại diện HTX, UBND xã V. 

Công ty K không tham gia bất kỳ công việc nào trong quá trình xác minh các hộ 

dân nào được chi tiền hỗ trợ tái sản xuất theo quy định. Công ty K dựa vào 

phương án hỗ trợ và đề nghị của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S và chuyển 

tổng số tiền chi hỗ trợ người dân theo danh sách của Trung tâm Phát triển Quỹ 

đất lập ra và Trung tâm Phát triển Quỹ đất cũng tự chi tiền cho các hộ dân. Việc 

chi tiền hỗ trợ sai đối tượng (nếu có) thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất sẽ chịu 

trách nhiệm với công việc của mình thực hiện. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

ông Lâm Văn T trình bày: 

Ông được Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S chi trả số tiền tổng cộng là 

4.160.405.089 đồng. Ông là người trực tiếp định cư và canh tác trên phần đất đã 

bị thu hồi từ năm 1997 đến năm 2021 thì ông giao trả đất cho Nhà nước. Ông đã 

nhận tiền hỗ trợ từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S. Số tiền 4.160.405.089 

đồng gia đình ông đã chi hết gồm: Mua đất, cất nhà ở, trả nợ nuôi tôm do thua 

lỗ, đầu tư nuôi tôm ao bạc, chưa thu hồi vốn được. 

Tại Bản án số 83/2024/DS-ST ngày 14/6/2024, Tòa án nhân dân thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã quyết định:  

Căn cứ khoản 14 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 

39, điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 92, khoản 1 Điều 227, khoản 1 Điều 228, 

khoản 1 Điều 273, khoản 1 Điều 280 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 274, Điều 

280 Bộ luật Dân sự; khoản 2  Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Huỳnh Thanh Th. Buộc 

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S trả cho bà Huỳnh Thanh Th số tiền 

3.038.814.000 đồng hỗ trợ khi thu hồi diện tích 50.646,9m2 đất chuyên dùng của 

bà Huỳnh Thanh Th theo Hợp đồng hợp tác sử dụng đất chuyên dùng số 

34/HTX, ngày 01/12/1995, tọa lạc ấp N, xã V, thị xã V, tỉnh Sóc Trăng. 

Khi bản án có hiệu lực, kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người 

được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành 
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án theo mức lãi suất được quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự tương 

ứng với thời gian chưa thi hành án. 

2. Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Huỳnh Thanh Th, 

về việc yêu cầu Công ty Cổ phần thực phẩm K liên đới chi trả tiền hỗ trợ cho bà 

Th. 

Ngoài ra, trong bản án còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của 

các đương sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm: 

Ngày 27/6/2024, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S có đơn kháng cáo 

toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét, giải quyết hủy 

bản án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Th. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Công ty Cổ phần thực phẩm K vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng 

mặt. 

Bà Th không rút đơn khởi kiện; người đại diện hợp pháp của Trung tâm 

Phát triển Quỹ đất tỉnh S không rút kháng cáo và xin thay đổi kháng cáo, yêu 

cầu cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của bà Th; đồng thời các đương sự cũng không thỏa thuận được với 

nhau về việc giải quyết vụ án. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trung tâm Phát triển Quỹ đất 

tỉnh S cho rằng: Số tiền 3.038.814.000 đồng là tiền hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông 

nghiệp. Ông T là xã viên HTX, đang trực tiếp quản lý, sử dụng diện tích đất 

50.646,9m2 và có nguồn thu nhập ổn định trên đất nên căn cứ quy định tại khoản 

2 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, Điều 3 

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 và điểm e khoản 3 Điều 4 

Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S chi trả số tiền này cho ông T là 

đúng đối tượng nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, chấp nhận kháng cáo của 

Trung tâm, sửa bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận toàn bộ yêu cầu 

khởi kiện của bà Th. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Th cho rằng: Cấp sơ thẩm 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Th là có căn cứ pháp lý, cụ thể theo Bản án 

số 49/2023/DS-PT ngày 10/3/2023 của TAND tỉnh Sóc Trăng đã xử công nhận 

quyền thuê đất chuyên dùng theo Hợp đồng số 34/HTX/96 ngày 01/12/1995 vẫn 

thuộc về bà Th và mọi quyền lợi phát sinh từ hợp đồng này thuộc về bà, căn cứ 

Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đây là tình tiết không phải chứng 

minh. Khi Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S đo đạc, kiểm đếm để áp giá bồi 

thường, bà Th biết được nên trực tiếp đến thông báo cho Đoàn gồm Trung tâm 

Phát triển Quỹ đất, Công ty Cổ phần thực phẩm K, UBND xã V để thông báo 
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quyền sử dụng đất đang có tranh chấp với ông T. Ngày 27/01/2022, bà Th đến 

địa điểm chi tiền hỗ trợ thông báo là bà đang có tranh chấp với ông T về diện 

tích đất thuê 50.646,9m2, đề nghị không chi tiền hỗ trợ cho ông T, sau đó các 

bên thống nhất không chi tiền cho ông T chờ kết quả giải quyết của Tòa án. Tuy 

nhiên, sau đó Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S lại tự ý chi trả tiền cho ông T 

khi chưa có kết quả giải quyết của Tòa án là không đúng quy định của Bộ luật 

Dân sự năm 2015 và Luật đất đai năm 2013 (Điều 188) nên đề nghị Hội đồng 

xét xử không chấp nhận kháng cáo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc tuân theo pháp 

luật của những người tiến hành tố tụng, những người tham gia tố tụng trong quá 

trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm: Đối với những người tiến hành tố 

tụng và người tham gia tố tụng đều thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015. Về nội dung vụ án, kháng cáo của Trung tâm Phát triển 

Quỹ đất tỉnh S là có căn cứ nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận, căn cứ 

khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, sửa một phần 

bản án dân sự sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà 

Th. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về sự vắng mặt của bị đơn Công ty Cổ phần thực phẩm K: Công ty đã 

được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt nên 

căn cứ khoản 3 Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Hội đồng xét xử vẫn 

tiến hành xét xử vụ án. 

[2] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của Trung tâm 

Phát triển Quỹ đất tỉnh S đảm bảo về mặt hình thức và nội dung, đúng người có 

quyền kháng cáo, còn trong thời hạn kháng cáo theo quy định tại các Điều 271, 

Điều 272 và Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 nên đủ điều kiện để giải 

quyết, xét xử theo trình tự phúc thẩm. 

[3] Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện hợp pháp của Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất tỉnh S thay đổi kháng cáo, không yêu cầu hủy bản án sơ thẩm, mà 

yêu cầu sửa bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

bà Th. Việc thay đổi kháng cáo này không vượt quá phạm vi kháng cáo ban đầu 

nên Hội đồng xét xử chấp nhận và xem xét. 

[4] Xét kháng cáo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S, Hội đồng xét 

xử nhận thấy, trong giai đoạn phúc thẩm, Trung tâm có cung cấp bổ sung một số 

tài liệu, chứng cứ mới thể hiện: 

[5] Diện tích đất 50.646,9m2, loại đất làm muối, tại thửa số 01, tờ bản đồ 

số 02, tọa lạc tại ấp N, xã V, thị xã V, tỉnh Sóc Trăng là đất của Nhà nước, được 
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UBND tỉnh S giao cho HTX sản xuất và dịch vụ muối, tôm, artemia V để sử 

dụng vào mục đích sản xuất và không phải nộp tiền sử dụng đất.  

[6] Ngày 25/8/2021, UBND tỉnh S ban hành Quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 2177/QĐ-UBND đối với Công 

ty Cổ phần thực phẩm K, đầu tư dự án nuôi tôm sạch, vi sinh, nhiều giai đoạn, 

công nghệ cao xuất khẩu tại V, Sóc Trăng; địa điểm thực hiện dự án là ấp N, xã 

V, thị xã V, tỉnh Sóc Trăng. Đến ngày 05/11/2021, Công ty K ký Hợp đồng kinh 

tế số 11/HĐKT với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S về việc thực hiện 

phương án hỗ trợ xã viên đang canh tác đất tại HTX muối, tôm, artemia V để di 

dời tài sản nhà ở bàn giao lại đất thực hiện dự án. Quá trình kiểm kê tài sản bị 

thiệt hại khi thu hồi đất thực hiện dự án thì có phần diện tích đất 50.646,9m2 nêu 

trên và tài sản trên đất do hộ gia đình ông Lâm Văn T đang trực tiếp quản lý, 

canh tác. 

[7] Theo Bảng kê chi tiết phương án hỗ trợ của hộ gia đình - cá nhân dự 

án nuôi tôm sạch, vi sinh, nhiều giai đoạn, công nghệ cao sản xuất tại V, Sóc 

Trăng do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S lập, hộ gia đình ông T được hỗ trợ 

các khoản gồm hỗ trợ công trình có trên đất 498.096.729 đồng, cây trồng trên 

đất 6.800.000 đồng, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho 

hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đối với diện tích đất 

50.646,9m2 x 40.000 đồng/m2 x 1,5 lần (tương đương 60.000 đồng/m2) với số 

tiền 3.038.814.000 đồng. 

[8] Bà Th cho rằng diện tích đất 50.646,9m2 nêu trên là bà trực tiếp ký 

hợp đồng hợp tác sử dụng đất chuyên dùng với HTX muối, tôm L, V vào ngày 

01/12/1995, được UBND huyện (nay là thị xã) V phê duyệt ngày 19/3/1996, bà 

cải tạo, xây dựng, sản xuất đến năm 2000 thì cho ông T (con riêng của chồng bà) 

mượn canh tác để giữ đất thuê, sau đó ông T không trả lại và tại Bản án số 

49/2023/DS-PT ngày 10/3/2023 của TAND tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Bản án số 

49) đã xử công nhận quyền thuê đất chuyên dùng theo Hợp đồng số 34/HTX/96 

ngày 01/12/1995 vẫn thuộc về bà và mọi quyền lợi phát sinh từ hợp đồng này 

thuộc về bà, việc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S và Công ty K chi trả tiền 

hỗ trợ đối với diện tích đất bị thu hồi với số tiền 3.038.814.000 đồng cho ông T 

là không đúng nên bà yêu cầu phải trả lại cho bà số tiền này. Đối với Trung tâm 

Phát triển Quỹ đất tỉnh S thì cho rằng, theo hồ sơ HTX cung cấp, ông T là xã 

viên HTX, được nhận khoán phần đất trên, trực tiếp quản lý, sử dụng từ năm 

1997, có xác nhận của UBND xã V nên chi trả cho ông T là đúng đối tượng theo 

quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của 

Chính phủ (gọi tắt là Nghị định số 01/2017 của Chính phủ); Điều 3 Thông tư 

33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (gọi tắt 

là Thông tư 33/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) và điểm e khoản 3 Điều 

4 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (gọi tắt Thông tư số 09/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Công ty 

K thì cho rằng, Công ty đã ký hợp đồng kinh tế với Trung tâm Phát triển Quỹ 

đất tỉnh S thực hiện các công việc cho Công ty, trong đó có việc đo đạc, kiểm 
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đếm tài sản bị thiệt hại và chi trả tiền hỗ trợ, nếu hỗ trợ sai đối tượng thì Trung 

tâm phải chịu trách nhiệm. Ông T thì cho rằng, ông không có mượn đất của bà 

Th, phần đất trên ông được HTX khoán, gia đình canh tác, ở ổn định từ năm 

1997 đến năm 2021 thì giao trả cho Nhà nước để thực hiện dự án của Công ty K. 

[9] Theo Bản án số 49 của TAND tỉnh Sóc Trăng xác định mọi quyền lợi 

phát sinh từ Hợp đồng số 34/HTX/96 ngày 01/12/1995 thuộc về bà Th. Tuy 

nhiên, theo Phương án hỗ trợ của hộ gia đình - cá nhân dự án nuôi tôm sạch, vi 

sinh, nhiều giai đoạn, công nghệ cao sản xuất tại V, Sóc Trăng thì đối với số tiền 

3.038.814.000 đồng là hỗ trợ, đào tào, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm 

cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp và có nguồn thu 

nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất. Tại thời điểm kiểm kê tài sản bị 

thiệt hại khi thu hồi đất thực hiện dự án, hộ gia đình ông T đang trực tiếp quản 

lý, sử dụng, có tài sản trên đất, ông T có tên trong danh sách thành viên HTX 

sản xuất, dịch vụ muối, tôm, artemia V, góp vốn theo Điều lệ HTX, được UBND 

xã V xác nhận HTX giao khoán canh tác từ năm 1997 đến nay; những người 

hiểu biết về nguồn gốc, quá trình sử dụng như ông Ngô Hoàng H (nguyên 

Trưởng ban kiểm soát HTX), ông Phan Tấn Ph (nguyên Phó Chủ tịch UBND 

huyện V) và các ông Quách C, Lý L, Kim Ph1, Nguyễn Hữu Tr, Sơn Minh Q1, 

Nguyễn Trường Tr1 (thường trú ở ấp N) đều xác nhận ông T trực tiếp canh tác 

từ năm 1997 đến thời điểm đo đạc, kiểm đếm giao lại đất thực hiện dự án, bà Th 

không có canh tác trên phần đất này; còn bà Th cũng được ông Huỳnh L1, ông 

Trần Ít T1 (nguyên Chủ nhiệm HTX) xác nhận là xã viên HTX từ năm 1995 đến 

nay nhưng trong danh sách xã viên HTX không có tên bà, cũng không có tài 

liệu, chứng cứ nào chứng minh bà là người đầu tư, cải tạo, quản lý, sử dụng diện 

tích đất 50.646,9m2 từ năm 1995 đến năm 2000 rồi cho ông T mượn canh tác; 

đồng thời, tại phiên tòa phúc thẩm bà thừa nhận, năm 1995 bà là cán bộ công tác 

ở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh S, sau đó là Sở Văn hóa và 

Thông tin tỉnh S, đến năm 2014 về nghỉ hưu và hiện nay đang hưởng lương hưu. 

[10] Theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định số 01/2017 của Chính 

phủ thì: “1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại 

các điểm a, b, c khoản 1 Điều 19 của Nghị định này khi Nhà nước thu 

hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền; hộ gia đình, cá nhân đang 

sử dụng đất quy định tại các điểm d, đ và e khoản 1 Điều 19 của Nghị định 

này (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông, 

lâm trường quốc doanh, của công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các 

nông, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc 

được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì được hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định sau đây: a) Hỗ trợ 

bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất 

của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích 

được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương theo 

quy định tại Điều 129 của Luật đất đai; b) Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực tế của địa phương”. Khoản 2 Điều 

2 Nghị định này còn quy định: “Khi thực hiện thủ tục giao đất, đăng ký nhận 
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chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bồi thường, hỗ 

trợ khi Nhà nước thu hồi đất, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi 

chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có trách nhiệm xác nhận hộ gia đình, cá 

nhân có thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp theo quy định sau đây: 1. Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận hộ gia đinh, cá 

nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất 

nông nghiệp. 2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có 

nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp sau khi có văn bản xác nhận về 

việc sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất”. 

[11] Điều 3 Thông tư 33/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định: “1. Việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp 

được thực hiện trong các trường hợp sau đây: a) Giao đất nông nghiệp cho hộ 

gia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 54 của Luật đất đai; b) Đăng ký nhận 

chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá 

nhân; c) Công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân; 

d) Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân mà cần xác định đối tượng 

được bồi thường, hỗ trợ. 2. Các căn cứ  để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất 

nông nghiệp: a) Đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho 

thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa 

kế, tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông 

nghiệp mà chưa được Nhà nước công nhận; b) Không thuộc đối tượng được 

hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi 

việc được hưởng trợ cấp xã hội; c) Có nguồn thu nhập thường xuyên từ sản xuất 

nông nghiệp trên diện tích đất đang sử dụng quy định tại Điểm a Khoản này, kể 

cả trường hợp không có thu nhập thường xuyên vì lý do thiên tai, thảm họa môi 

trường, hỏa hoạn, dịch bệnh; d) Trường hợp giao đất nông nghiệp cho cá nhân 

theo quy định tại Điều 54 của Luật đất đai, đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận 

tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của cá nhân thì chỉ căn cứ quy định tại 

Điểm b Khoản này. 3. Căn cứ xác định hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông 

nghiệp: a) Đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, 

công nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, 

tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông nghiệp 

mà chưa được Nhà nước công nhận; b) Có ít nhất một thành viên của hộ gia 

đình không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ 

hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội; c) Có nguồn 

thu nhập thường xuyên từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất đang sử dụng 

quy định tại Điểm a Khoản này, kể cả trường hợp không có thu nhập thường 

xuyên vì lý do thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh; d) Trường 

hợp giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình theo quy định tại Điều 54 của Luật 

đất đai, đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng 

lúa của hộ gia đình thì chỉ căn cứ quy định tại Điểm b Khoản này. 4. Việc Ủy 
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ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp 

xã) xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu 

nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp là một nội dung trong trình tự thực hiện 

các thủ tục quy định tại Khoản 1 Điều này và được thực hiện như sau: a) Đối 

với trường hợp thực hiện thủ tục quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, Phòng 

Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác nhận đến Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình, cá nhân; 

b) Đối với trường hợp thực hiện thủ tục quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 

Điều này, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác 

nhận đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia 

đình, cá nhân; c) Đối với trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này, khi 

có Biên bản điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác nhận đến 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; d) Trường hợp hộ gia 

đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì cơ 

quan có trách nhiệm quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này có văn bản gửi 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi có đất đề nghị xác nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất có trách nhiệm gửi 

văn bản xác nhận cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú của hộ gia đình, cá nhân đó”. 

[12] Điều 4 Thông tư số 09/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định: “...3. Đất nông nghiệp được hỗ trợ ổn định đời sống; hỗ trợ đào tạo, 

chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:....e) 

Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng do nhận giao khoán đất 

của tập đoàn sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp đang trực tiếp sản 

xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên 

đất đó”. 

[13] Như vậy, có căn cứ xác định số tiền 3.038.814.000 đồng là tiền hỗ 

trợ, đào tào, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân trực 

tiếp sản xuất đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông 

nghiệp trên đất, chứ không phải tiền hỗ trợ thu hồi đất. Theo các quy định nêu 

trên, bà Th không thuộc đối tượng được hỗ trợ, mà hộ gia đình ông T mới thuộc 

đối tượng hỗ trợ. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S chi số tiền trên cho hộ gia 

đình ông T là đúng đối tượng hỗ trợ, còn tranh chấp giữa bà Th với HTX sản 

xuất và dịch vụ muối, tôm, artemia V đối với diện tích đất 50.646,9m2 theo Hợp 

đồng hợp tác sử dụng đất chuyên dùng số 34/HTX/96 ngày 01/12/1995, nếu có 

quyền lợi phát sinh thì căn cứ vào nội dung thỏa thuận trong hợp đồng giữa hai 

bên để giải quyết.  

[14] Do đó, cấp sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Th, 

buộc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S trả cho bà số tiền 3.038.814.000 đồng 

hỗ trợ khi thu hồi diện tích 50.646,9m2 đất chuyên dùng theo Hợp đồng hợp tác 

sử dụng đất chuyên dùng số 34/HTX, ngày 01/12/1995, tọa lạc ấp N, xã V, thị 
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xã V, tỉnh Sóc Trăng là chưa phù hợp với các quy định của pháp luật nêu trên. 

Hội đồng xét xử nhận thấy kháng cáo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S 

và đề nghị của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trung tâm Phát triển 

Quỹ đất tỉnh S là có căn cứ chấp nhận, còn yêu cầu cũng như đề nghị của người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Th là không có căn cứ chấp nhận. 

[15] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận đề 

nghị của Kiểm sát viên, chấp nhận toàn bộ kháng cáo của Trung tâm Phát triển 

Quỹ đất tỉnh S, căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015, sửa một phần bản án dân sự sơ thẩm, theo hướng không chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện của bà Th về việc yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S trả 

cho bà số tiền 3.038.814.000 đồng hỗ trợ khi thu hồi diện tích 50.646,9m2 đất 

chuyên dùng theo Hợp đồng hợp tác sử dụng đất chuyên dùng số 34/HTX, ngày 

01/12/1995, tọa lạc ấp N, xã V, thị xã V, tỉnh Sóc Trăng. 

[16] Về án phí dân sự sơ thẩm: Khoản 2 Điều 29 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án (gọi tắt là Nghị quyết số 326) quy định: “Trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm 

sửa bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo thì đương sự kháng cáo liên quan 

đến phần bản án, quyết định phải sửa không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm; 

Tòa án cấp phúc thẩm phải xác định lại nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm 

theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự và Điều 26, Điều 27 của 

Nghị quyết này”. Hội đồng xét xử phúc thẩm xác định lại án phí dân sự sơ thẩm 

như sau: Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị quyết này thì “Đương sự phải 

chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cầu của họ không được Tòa án chấp 

nhận, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải chịu án phí sơ thẩm” và điểm 

đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết này quy định các trường hợp miễn nộp tiền án 

phí, trong đó có đối tượng là người cao tuổi. Như vậy, yêu cầu khởi kiện của bà 

Th không được chấp nhận, bà là người cao tuổi thuộc đối tượng được miễn án 

phí, bà có đơn xin miễn nên Hội đồng xét xử chấp nhận miễn án phí dân sự sơ 

thẩm cho bà. 

[17] Các phần khác trong quyết định của bản án sơ thẩm không có kháng 

cáo, kháng nghị nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét. 

[18] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ 

thẩm bị kháng cáo nên theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị quyết số 326 thì 

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S không phải chịu và được hoàn lại số tiền 

tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309, khoản 6 Điều 313 Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015; khoản 2 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
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Chấp nhận toàn bộ kháng cáo của bị đơn Trung tâm Phát triển Quỹ đất 

tỉnh S. 

1. Sửa một phần Bản án dân sự sơ thẩm số 83/2024/DS-ST ngày 14 tháng 

6 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng và tuyên 

lại cụ thể như sau: 

Căn cứ khoản 14 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 

39, điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 92, khoản 1 Điều 227, khoản 1 Điều 228, 

khoản 1 Điều 273, khoản 1 Điều 280 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; khoản 2 

Điều 2, khoản 6 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 

2017 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật đất đai; Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 

năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định chi tiết Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; điểm e khoản 3 Điều 4 

Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành Luật đất đai; điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 1  Điều 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Tuyên xử:  

1.1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Huỳnh Thanh Th, 

về việc yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S và Công ty Cổ phần thực 

phẩm K có trách nhiệm liên đới trả cho bà tiền hỗ trợ khi thu hồi diện tích 

50.646,9m2 đất chuyên dùng của bà theo Hợp đồng hợp tác sử dụng đất chuyên 

dùng số 34/HTX ngày 01 tháng 12 năm 1995, tọa lạc ấp N, xã V, thị xã V, tỉnh 

Sóc Trăng, với số tiền 3.038.814.000 đồng (Ba tỷ không trăm ba mươi tám triệu 

tám trăm mười bốn nghìn đồng). 

1.2. Về án phí dân sự sơ thẩm: 

- Bà Huỳnh Thanh Th được miễn. 

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S và Công ty Cổ phần thực phẩm K 

không phải chịu. 

2. Về án phí dân sự phúc thẩm:  

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh S không phải chịu và được hoàn lại số 

tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng), theo 

biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0001896 ngày 27 tháng 6 năm 2024 

của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố S, tỉnh Sóc Trăng. 

3. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án dân 

sự, người phải thi hành án dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 
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hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014; thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ 

sung năm 2014. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Sóc Trăng; 

- TAND Tp. Sóc Trăng; 

- VKSND Tp. Sóc Trăng; 

- Chi cục THADS Tp. S; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Hoàng Lâm 

 


